KẾ HOẠCH THÁNG 04
(Từ 31/03/2025 đến 29/04/2025)
	LĨNH VỰC 
PHÁT TRIỂN
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	Giờ sinh
 hoạt
	Giờ học
	Sự kiện 

(CĐ, LH)
	
	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC


	4. Trẻ biết phối hợp các giác quan để quan sát, khám phá đặc điểm một số con vật.


	- Vòng đời phát triển của con Bướm (HĐC)
	- Vòng đời phát triển của con Bướm 
	
	Tuần 4
	

	
	
	- Phân loại con vật theo 1-2 dấu hiệu: vật nuôi trong nhà – sống trong rừng, 2 chân – 4 chân… (HĐVC)
	
	
	Tuần 2
	

	
	5. Trẻ biết phối hợp các giác quan để quan sát, khám phá đặc điểm một số thực vật.
	- So sánh sự giống và khác nhau của 2 cây: cây chuối – câu sake…(HĐNT)
	
	
	Tuần 1
	

	
	7. Trẻ tìm hiểu, khám phá về nước
	- Một số đặc điểm, tính chất của nước (HĐVC)
	
	
	Tuần 3
	

	
	
	- Các nguồn nước trong môi trường sống: nước sông, nước suối, nước giếng, nước ngầm… (HĐVC)

	
	
	Tuần 3
	

	
	
	- Nguyên nhân gây ô nhiễm nước và cách bảo vệ nguồn nước (HĐC)
	- Nguyên nhân gây ô nhiễm nước và cách bảo vệ nguồn nước 
	
	Tuần 3
	

	
	
	- Lợi ích của nước với đời sống con người (Trò chuyện sáng)

	
	
	Tuần 3
	

	
	10. Trẻ có khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề qua làm một số thử nghiệm đơn giản.
	- Pháo hoa trong nước (HĐVC, HĐC)
	- Pháo hoa trong nước
	
	Tuần 2
	

	
	
	- Thổi bong bóng bằng giấm và bột baking soda (HĐVC)
	
	
	Tuần 1
	

	
	11. Trẻ thể hiện hiểu biết về đối tượng bằng các cách khác nhau
	- Thể hiện một số hiểu biết về đối tượng qua hoạt động chơi, âm nhạc, tạo hình (HĐVC)
	
	
	Tuần 4
	

	
	12. Trẻ nhận biết hình dạng
	- So sánh sự giống nhau và khác nhau của hình hình học (hình tam giác, hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật) (HĐVC)
	- So sánh sự giống nhau và khác nhau của hình hình học (hình tam giác, hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật) 
	
	Tuần 3
	

	
	
	- Chắp ghép các hình, hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu (HĐVC)
	- Chắp ghép các hình, hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu
	
	Tuần 1
	

	
	15. Trẻ biết tách gộp nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau.
	- Tách một nhóm  đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn (rong phạm vi 5) (HĐVC)
	- Tách một nhóm  đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn (trong phạm vi 5) 
	
	Tuần 4
	

	
	22. Trẻ có một số hiểu biết ban đầu về gia đình.
	- Địa chỉ gia đình: Số nhà, đường phố/ thôn, xóm (HĐC) (T4)
	
	
	Tuần 2
	

	
	27. Trẻ nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh.
	- Đặc điểm nổi bật của một số ngày lễ hội gần gũi với trẻ:
+ Giỗ Tổ Hùng Vương (HĐVC, HĐC)
	- Đặc điểm nổi bật của một số ngày lễ hội gần gũi với trẻ:
+ Giỗ Tổ Hùng Vương
	- Đặc điểm nổi bật của một số ngày lễ hội gần gũi với trẻ:
+ Giỗ Tổ Hùng Vương
	Tuần 1
	

	
	
	- Đặc điểm nổi bật của một số sự kiện:

+ Ngày giải phóng miền Nam 30/04 (HĐC)
	
	
	Tuần 4
	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM – XÃ HỘI
	2. Trẻ nhận biết về giới tính, những hành vi bạo hành, xâm hại và cách phòng tránh.
	- KN tự bảo vệ bản thân (Những ai được nhìn và sờ vào vùng nhạy cảm (vùng đồ bơi của mình) 

	- KN tự bảo vệ bản thân (Những ai được nhìn và sờ vào vùng nhạy cảm (vùng đồ bơi của mình) 
	
	Tuần 1
	

	
	
	- Quy tắc 5 ngón tay (HĐVC, HĐ chiều)
	- Quy tắc 5 ngón tay
	
	Tuần 5
	

	
	4. Trẻ biết cảm nhận và  thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người.


	- Biểu lộ trạng thái cảm xúc, tình cảm (tức giận, ngạc nhiên) phù hợp qua cử chỉ, nét mặt (HĐC, HĐVC)
	- Biểu lộ trạng thái cảm xúc, tình cảm (tức giận, ngạc nhiên) phù hợp qua cử chỉ, nét mặt
	
	Tuần 4
	

	
	
	- Biểu lộ trạng thái cảm xúc, tình cảm phù hợp:

+ Qua các trò chơi (HĐ chiều)
	
	
	Tuần 4
	

	
	5. Trẻ nhận biết và thể hiện cảm xúc khi tham gia sự kiện, lễ hội.


	- Biểu lộ trạng thái cảm xúc, tình cảm phù hợp qua hát, vận động: 

+ Khi tham gia lễ Giỗ Tổ Hùng Vương dưới sân (HĐC)
	- Biểu lộ trạng thái cảm xúc, tình cảm phù hợp qua hát, vận động: 

+ Khi tham gia lễ Giỗ Tổ Hùng Vương dưới sân
	- Biểu lộ trạng thái cảm xúc, tình cảm phù hợp qua hát, vận động: 

+ Khi tham gia lễ Giỗ Tổ Hùng Vương dưới sân
	Tuần 1
	

	
	
	- Quan tâm đến lễ hội của quê hương đất nước: 

+ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương  (HĐ chiều).
	
	
	Tuần 1
	

	
	
	- Quan tâm đến lễ hội của quê hương đất nước: 

+ Lễ 30/4 (HĐC)
	
	
	Tuần 4
	

	
	11. Trẻ có một số kỹ năng sống: tự lập, thân thiện, quan tâm, chia sẻ, thích ứng

	- Kỹ năng xử lý khi có trộm vào nhà (HĐVC, HĐC)
	- Kỹ năng xử lý khi có trộm vào nhà 


	
	
	

	
	
	- Kỹ năng Xử lý tình huống khi có hỏa hoạn (HĐVC, HĐC)
	- Kỹ năng Xử lý tình huống khi có hỏa hoạn (cháy)


	
	Tuần 2
	

	
	
	-  Kỹ năng chuẩn bị vật dụng cần thiết khi đi chơi xa (HĐC)
	- Kỹ năng chuẩn bị vật dụng cần thiết khi đi chơi xa. 


	
	Tuần 4
	

	
	
	- Không đi theo và nhận quà của người lạ (HĐVC, HĐC)
	- Không đi theo và nhận quà của người lạ
	
	Tuần 3
	

	
	12. Trẻ biết quan tâm đến môi trường

	- Thể hiện tình cảm với sự vật (đồ chơi bé thích nhất) qua hình ảnh, cử chỉ (HĐC)
	
	
	Tuần 3
	

	
	
	- Bảo vệ và chăm sóc cây cối: Nhặt lá vàng, bón phân, nhổ cỏ, tưới cây…
	
	
	Tuần 1
	

	
	
	- Tiết kiệm nước: Không để tràn nước khi rửa tay... (HĐC, HĐVC)
	- Tiết kiệm nước: Không để tràn nước khi rửa tay... 
	- Tiết kiệm nước: Không để tràn nước khi rửa tay... (Bé và nước)
	Tuần 3
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ


	1. Trẻ thể hiện thái độ và tình cảm nói lên cảm xúc khi nghe âm thanh gợi cảm, ngắm nhìn vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống, tác phẩm nghệ thuật
	- Sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình khi nghe nhắm nhìn vẻ đẹp của các hiện tượng (HĐ chiều)
	
	
	Tuần 2
	

	
	3. Trẻ hát đúng giai điệu, rõ lời, diễn cảm phù hợp sắc thái của bài hát.
	- Hát và thể hiện sắc thái của bài hát:

+ Hòa bình cho bé (HĐVC, HĐC)
	- Hát và thể hiện sắc thái của bài hát: + Hòa bình cho bé 
	
	Tuần 2
	

	
	4. Trẻ biết múa, nhảy nhịp nhàng phù hợp theo giai điệu bài nhạc.
	- Vận động nhịp nhàng (múa minh họa) theo giai điệu, nhịp điệu của bài hát, bản nhạc:

+ Hoa bé ngoan (HĐVC, HĐC)
	- Vận động nhịp nhàng (múa minh họa) theo giai điệu, nhịp điệu của bài hát, bản nhạc:

+ Hoa bé ngoan 
	
	Tuần 3
	

	
	
	- Vận động nhịp nhàng (múa minh họa) theo giai điệu, nhịp điệu của bài hát, bản nhạc:

+ Mẹ yêu không nào (HĐVC, HĐC)
	- Vận động nhịp nhàng (múa minh họa) theo giai điệu, nhịp điệu của bài hát, bản nhạc:

+ Mẹ yêu không nào 
	
	Tuần 4
	

	
	5. Trẻ biết sử dụng các dụng cụ gõ đệm nhịp nhàng theo tiết tấu bài hát.


	- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo tiết tấu chậm:

+  Cá vàng bơi (HĐVC)
	
	
	Tuần 3
	

	
	
	- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo tiết tấu chậm:

+ Bắc Kim Thang (HĐVC, HĐC)
	- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo tiết tấu chậm:

+ Bắc Kim Thang
	
	Tuần 1
	

	
	7. Trẻ biết phối hợp các kỹ năng vẽ tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét và bố cục hài hòa
	- Sử dụng các kỹ năng vẽ để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng từ bút sáp trắng (HĐVC, HĐC)
	- Sử dụng các kỹ năng vẽ để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng từ bút sáp trắng
	- Sử dụng các kỹ năng vẽ để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng từ bút sáp trắng (Bé và nước)
	Tuần 3
	

	
	11. Trẻ biết phối hợp các kỹ năng gấp, đan tạo ra sản phẩm
	- Sử dụng các kỹ năng gấp (gấp chéo, gấp lật) để gấp con cào cào theo ý thích (HĐVC, HĐC)
	- Sử dụng các kỹ năng gấp (gấp chéo, gấp lật) để gấp con cào cào theo ý thích
	
	Tuần 4
	

	
	
	- Đan xen kẽ 1-1 (HĐVC)
	
	
	Tuần 3
	

	
	
	- Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng/ đường nét ((HĐ chiều)
	
	
	Tuần 3
	

	
	12. Trẻ biết lựa chọn các nguyên vật liệu và phối hợp các kỹ năng tạo hình để tạo ra sản phẩm.


	- Phối hợp các loại lá cây và các vật liệu trong thiên nhiên để tạo ra các sản phẩm (HĐVC)
	- Phối hợp các loại lá cây và vật liệu trong thiên nhiên để tạo ra các sản phẩm
	
	Tuần 2
	

	
	
	- Lựa chọn dụng cụ âm nhạc để gõ đệm theo nhịp điệu của bài hát (HĐVC)
	
	
	Tuần 4
	

	
	14. Trẻ thể hiện khả năng sáng tạo khi tham gia các hoạt động tạo hình

	- Tự chọn dụng cụ, nguyên vật liệu để tạo ra sản phẩm théo ý thích. (làm nón các dân tôc để tham gia lễ Giỗ Tổ (HĐVC, HĐC) 

	Tự chọn dụng cụ, nguyên vật liệu để tạo ra sản phẩm théo ý thích. (làm nón các dân tôc để tham gia lễ Giỗ Tổ)
	- Tự chọn dụng cụ, nguyên vật liệu để tạo ra sản phẩm théo ý thích. (làm nón các dân tôc để tham gia lễ Giỗ Tổ) (Giỗ Tổ Hùng Vương)
	Tuần 1
	

	
	
	- Có ý thức giữ gìn và bảo vệ cái đẹp (HĐ chiều)
	
	
	Tuần 1
	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ


	2. Trẻ biết nghe, hiểu nội dung truyện kể, truyển đọc phù hợp với độ tuổi
	- Nghe, hiểu nội dung truyện kể:  
+ Giọt nước tí xíu (HĐVC, HĐC)
	
	
	Tuần 2
	

	
	5. Trẻ biết sử dụng các loại câu khác nhau trong giao tiếp
	- Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân bằng câu phủ định (HĐVC, HĐC)
	- Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân bằng câu phủ định.
	
	Tuần 4
	

	
	6. Trẻ có khả năng sử dụng các từ phù hợp với ngữ cảnh.
	- Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ nét mặt phù hợp với yêu cầu (HĐ chiều)
	
	
	Tuần 1
	

	
	7. Trẻ đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, ca dao, hò, vè.
	- Đọc thuộc và hiểu nội dung bài thơ: 
+ Bé làm bao nhiêu nghề (HĐVC, HĐC)
	- Đọc thuộc và hiểu nội dung bài thơ: 
+ Bé làm bao nhiêu nghề 

	
	Tuần 2
	

	
	
	- Đọc ca dao – tục ngữ: “Trời cao, biển rộng, đất dày - Ơn cha nghĩa mẹ, ơn thầy chớ quên” (HĐC)
	
	
	Tuần 1
	

	
	
	- Đọc đồng dao:

Mau mau tỉnh dậy (HĐC)
	
	
	Tuần 4
	

	
	
	- Đọc hò:

+ Hò “Trong đầm……mùi bùn” (HĐC)
	
	
	Tuần 3
	

	
	
	- Đọc thuộc và hiểu nội dung bài vè: Vè “Con con mà có hai càng” (HĐ chiều)
	
	
	Tuần 2
	

	
	10. Trẻ có khả năng kể lại truyện đã được nghe, được thấy.
	- Kể lại truyện đã được nghe (kể theo trình tự)

+ Giọt nước tí xíu  

(HĐVC, HĐC)
	- Kể lại truyện đã được nghe (kể theo trình tự)

+ Giọt nước tí xíu  
	- Kể lại truyện đã được nghe (kể theo trình tự)

+ Giọt nước tí xíu  
	Tuần 3

	

	
	11. Trẻ biết kể chuyện theo nội dung tranh.
	- Mô tả hiện tượng:
+ Kể lại hiện tượng thời tiết mà trẻ thấy (Mưa, sự kiện, bão...) (HĐNT)
	
	
	Tuần 4
	

	
	
	- Kể lại truyện đã được nghe (kể theo trình tự) 

+ Cây táo thần (HĐC, HĐVC)
	- Kể lại truyện đã được nghe (kể theo trình tự) “Cây táo thần”
	
	Tuần 5
	

	
	
	- Kể chuyện theo tranh: bằng ngôn ngữ của trẻ
	
	
	Tuần 5
	

	
	12. Trẻ thể hiện được giọng nói, điệu bộ của nhân vật trong truyện.
	- Đóng kịch :
+ Mèo lại hoàn mèo (HĐVC, HĐC)
	- Đóng kịch :
+ Mèo lại hoàn mèo 
	
	Tuần 2
	

	
	
	- Đóng kịch :
+ Chó Sói và Cừu con (HĐVC, HĐC)
	- Đóng kịch :
+ Chó Sói và Cừu con 
	
	Tuần 4
	

	
	
	-  Bắt chước giọng nói, điệu bộ của nhân vật trong truyện: 

+ Truyện ông Gióng  

(HĐVC, HĐC)
	-  Bắt chước giọng nói, điệu bộ của nhân vật trong truyện: 

+ Truyện ông Gióng  


	-  Bắt chước giọng nói, điệu bộ của nhân vật trong truyện: 

+ Truyện ông Gióng (Giỗ Tổ Hùng Vương)
	Tuần 1
	

	
	13. Trẻ biết trả lời và đặt các câu hỏi:
	- Đặt câu hỏi : “Tại sao?”; “Như thế nào?”; “Làm bằng gì?” (HĐC)
	
	
	Tuần 2
	

	
	14. Trẻ thực hiện một số quy tắc giao tiếp có văn hóa trong cuộc sống hàng ngày.
	- Điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh khi được nhắc nhở.  (HĐVC)


	
	
	Tuần 3
	

	
	
	- Không nói tục, chửi bậy (HĐC)
	
	
	Tuần 1
	

	
	16. Trẻ nhận dạng và phát âm đúng một số chữ cái.
	- Nhận dạng một số chữ cái. (HĐVC, HĐC)
	- Nhận dạng một số chữ cái. 
	
	Tuần 1, tuần 3
	

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT


	2. Trẻ thực hiện được các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp
	- Động tác tay (TDS)
	
	
	Cả tháng
	

	
	
	- Động tác bụng -lườn (TDS)
	
	
	Cả tháng
	

	
	
	- Động tác chân (TDS)
	
	
	Cả tháng
	

	
	
	- Động tác bật nhảy (TDS)
	
	
	Cả tháng
	

	
	3. Trẻ thực hiện kỹ năng và kiểm soát được vận động
	- Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh (HĐNT)
	
	
	Tuần 2
	

	
	
	- Chạy 15m trong khoảng 10 giây (HĐNT)
	
	
	Tuần 3
	

	
	5. Trẻ biết phối hợp tay – mắt trong vận động


	- Ném xa bằng 2 tay (HĐNT)
	- Ném xa bằng 2 tay 
	
	Tuần 2
	

	
	
	- Ném trúng đích đứng 
( xa 1.5m x cao 1.2m) (HĐNT)
	- Ném trúng đích đứng ( xa 1.5m x cao 1.2m) 
	
	Tuần 3
	

	
	6. Trẻ thực hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động.

	- Bật qua vật cản cao 15cm (HĐNT)
	- Bật qua vật cản cao 15cm
	
	Tuần 4
	

	
	
	- Nhảy lò cò 3m (HĐNT )
	
	
	Tuần 1
	

	
	7. Trẻ thể hiện sức mạnh nhanh nhẹn và dẻo dai của cơ thể trong thực hiện bài tập tổng hợp
	- Bật xa kết hợp ném bóng có định hướng (HĐNT)
	- Bật xa kết hợp ném bóng có định hướng
	
	Tuần 1
	

	
	8. Trẻ phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay mắt trong vận động tinh
	- Cuộn – xoay tròn cổ tay (TDS)

	
	
	Cả tháng
	

	
	
	- Tô hình (tô hình màu theo quy luật, tô theo ý thích: nhà, hoa, con người, con vật…) (HĐ chiều, HĐVC)
	
	
	Tuần 4
	

	
	
	- Vẽ hình (vẽ người, vẽ nhà, hoa, con vật, vây cối…) (HĐ chiều, HĐVC) 
	
	
	Tuần 1
	

	
	9. Trẻ biêt một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe
	- Dạng chế biến đơn giản của một số món ăn: Thịt có thể làm thịt luộc, thịt kho, thịt ram (giờ ăn)
	
	
	Tuần 3,4
	

	
	
	- Dạng chế biến đơn giản của một số món ăn: + Cách làm bò bía (HĐVC, HĐ chiều)
	- Dạng chế biến đơn giản của một số món ăn: + Cách làm bò bía (giờ học T4)
	
	Tuần 2
	

	
	
	- Nhận biết các bữa ăn trong ngày (giờ ăn)
	
	
	Tuần 1,2
	

	
	10. Trẻ thực hiện được một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt
	- Rèn luyện thao tác đánh răng (giờ ăn)
	
	
	Cả tháng
	

	
	12. Trẻ có một số hành vi văn minh và thói quen tốt trong giữ gìn sức khỏe

	- Tập luyện một số thói quen tốt về giữ gìn sức khỏe:

+ Đội nón, mặc áo khoác khi đi trời nắng (HĐNT)
	
	
	Tuần 1
	

	
	
	+ Không nói chuyện, làm ồn trong khi ngủ (giờ ngủ)
	
	
	Cả tháng
	

	
	
	- Ích lợi của mặc trang phục phù hợp với thời thiết (HĐ chiều)
	
	
	Tuần 4
	

	
	13. Trẻ biết một số nơi nguy hiểm, những vật dụng không an toàn, những hành động không an toàn và phòng tránh
	- Nhận biết và phòng tránh những hành động nguy hiểm:

+ Không tự ý uống thuốc khi không được phép của người lớn (HĐ chiều)
	
	
	Tuần 3
	


